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I. ĐẶT VẤN ĐỀ 
Trường Cao đẳng Công nghiệp (CĐCN) Thanh 

Hóa đặt mục tiêu trở thành một cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp chất lượng cao, đáp ứng toàn diện các 
tiêu chí và tiêu chuẩn của Bộ Lao động - Thương 
binh và Xã hội, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực 
trình độ cao theo định hướng ứng dụng. Để đạt 
được mục tiêu này, nhà trường đã ban hành Nghị 
quyết chuyên đề về việc nâng cao chất lượng cơ 
sở vật chất (CSVC) phục vụ giảng dạy, xem đây 
là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và quyết 
tâm chính trị hàng đầu. Chất lượng CSVC không 
chỉ quyết định đến hiệu quả học tập và đào tạo 
của học sinh, sinh viên mà còn ảnh hưởng trực 
tiếp đến công tác tuyển sinh và hình ảnh của nhà 
trường trong mắt doanh nghiệp và xã hội. 

Hơn nữa, việc đầu tư vào CSVC hiện đại sẽ tạo 
nền tảng vững chắc cho việc áp dụng các phương 
pháp giảng dạy tiên tiến, thúc đẩy sự sáng tạo và 
phát triển toàn diện của học sinh, sinh viên. Do 
đó, việc đánh giá và nâng cao chất lượng CSVC 
không chỉ là yêu cầu cấp thiết mà còn là yếu tố 
then chốt trong chiến lược nâng cao uy tín và vị 
thế của Trường CĐCN Thanh Hóa.

II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
2.1. Phương pháp thu thập dữ liệu 
Nghiên cứu áp dụng thang đo SERVPERF để 

đo lường 5 thành phần của chất lượng CSVC dành 
cho học sinh, sinh viên tại Trường CĐCN Thanh 
Hóa, với tổng cộng 26 biến quan sát. Trong đó, 
biến phụ thuộc được đo bằng 3 biến quan sát.

Mẫu khảo sát được lựa chọn theo phương pháp 
thuận tiện, với kích cỡ mẫu được xác định dựa 
trên phương pháp phân tích sử dụng. Nghiên cứu 
bao gồm phân tích thống kê mô tả và một số kiểm 
định. Tổng cộng, 315 phiếu khảo sát đã được phát 
ra cho học sinh, sinh viên của nhà trường. Tác 
giả thu về 290 phiếu, trong đó có 38 phiếu không 
hợp lệ, dẫn đến 252 phiếu hợp lệ được sử dụng để 
nhập và phân tích dữ liệu.

Số lượng học sinh, sinh viên được khảo sát 
được phân bổ tương đối đều giữa 3 khóa: khóa 
16 với 83 học sinh, sinh viên; khóa 17 với 92 
học sinh, sinh viên (chiếm 36.5% tổng mẫu); và 
khóa 18 với 77 học sinh, sinh viên (chiếm 30.6%). 
Dữ liệu này phản ánh chính xác thực trạng và số 
lượng đào tạo của từng ngành nghề tại nhà trường, 
phù hợp cho việc thực hiện các phân tích trong 
nghiên cứu.

2.2. Kết quả nghiên cứu 
2.2.1. Tình hình cơ sơ vật chất dành cho học 

sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp 
Thanh Hóa 
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Trong những năm gần đây, Trường CĐCN 
Thanh Hóa đã chú trọng đầu tư vào CSVC và 
trang thiết bị học tập để đáp ứng nhu cầu của cán 
bộ giảng viên và học sinh, sinh viên, hỗ trợ cho 
các hoạt động đào tạo, NCKH và quản lý.

Nhà trường đã thực hiện đầu tư đáng kể vào 
thư viện và cơ sở hạ tầng, bao gồm việc xây dựng 
thêm một tòa nhà 3 tầng, 1 dãy nhà xưởng thực 
hành nghề Công nghệ ô tô và mua sắm nhiều máy 
móc, trang thiết bị học tập mới. Từ năm 2020 đến 
nay, nhà trường liên tục đầu tư và thay thế các 

trang thiết bị cũ, nâng cấp số lượng phòng máy 
tính từ 6 lên 8, phòng LAB từ 1 lên 2, và thay thế 
199 bộ máy tính, đạt tỷ lệ 81% máy mới.

Về diện tích lớp học và ký túc xá, trường 
có tổng diện tích phòng học máy tính và LAB 
là 1.655 m². Ký túc xá dành cho học sinh, sinh 
viên có tổng diện tích 14.282 m² với 329 phòng. 
Khu thể thao và văn nghệ được bố trí tại các hội 
trường lớn và sân bãi trống của nhà trường, với 
các thiết bị tập luyện như sân bóng chuyền và 
bóng đá.

Bảng 2.1. Phòng học, giảng đường, hội trường, phòng/xưởng thực hành

TT Thông tin Đơn vị Số lượng
1 Phòng học Phòng 64
2 Xưởng thực hành Xưởng 82
3 Phòng máy tính Phòng 8
4 Phòng LAB Phòng 2
5 Hội trường lớn Hội trường 1
6 Phòng hội thảo Phòng 2
7 Phòng họp Phòng 2

Nguồn: Tổng hợp số liệu tự đánh giá 2024
2.2.2. Đánh giá chất lượng cơ cở vật chất 

dành cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Thanh Hóa

- Kiểm định độ tin cậy của thang đo
Trước khi đi vào phân tích nhân tố khám phá 

EFA, tác giả kiểm định độ tin cậy của các thang 
đo. Có thể thấy tương quan biến tổng nhỏ nhất 
của các thành phần của các thang đo đều đảm bảo 
mức >0.5 phù hợp với mục đích nghiên cứu. Các 
hệ số tin cậy còn khá tốt với chủ yếu các mức đều 
lớn hơn 0.8 và thấp nhất cũng là gần 0.8. Số liệu 
về hệ số Cronbach’s alpha với loại biến (lớn nhất) 
đều nhỏ hơn hệ số tin cậy đảm bảo, đồng thời thỏa 
mãn cả hai điều kiện đối với việc giữ lại biến quan 
sát cho các phân tích sau.

- Phân tích nhân tố khám phá EFA
Tác giả đã thực hiện phân tích nhân tố khám 

phá cho từng thang đo thành phần. Bảng kết quả 
tổng hợp phân tích nhân tố khám phá EFA cho 
từng thang đo bên dưới đã cho thấy hệ số KMO 
(Kaiser-Meyer-Olkin)>0.5 đối với tất cả các thang 
đo. Tiếp đó ta thấy giá trị Sig<0,05 là đảm bảo tiêu 
chuẩn đối với toàn bộ các thang đo các thành phần 
biến độc lập, tổng phương sai trích đều lớn hơn 
50% theo quy định và đều hội tụ về duy nhất một 
nhân tố chung, với các trọng số nhân tố đều lớn 
0.5. Sau khi thực hiện xong bước một của phân 

tích nhân tố khám phá, chúng ta đã có 29 biến 
quan sát đủ điều kiện để đưa vào phân tích nhân 
tố khám phá cho toàn bộ các thang đo biến độc lập 
và thang đó biến phụ thuộc.

Kết quả thể hiện trên bảng ma trận xoay nhân 
tố cho chúng ta thấy: 26 biến quan sát của biến 
độc lập hội tụ về 5 nhân tố bao gồm cơ sở vật 
chất, năng lực phục vụ, đáp ứng, tin cậy và cuối 
cùng là sự quan tâm, với các trọng số nhân tố 
đều lớn 0.50.

- Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu
Để đánh giá mối liên hệ và chiều hướng tác 

động của nhóm các thành phần (cơ sở vật chất, 
sự quan tâm, đáp ứng, tin cậy, năng lực phục vụ), 
nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích hồi 
quy với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. Phương 
trình sử dụng trong nghiên cứu này là phương trình 
hồi quy đa biến, nhằm xác định vai trò quan trọng 
của từng thành phần trong việc đánh giá mối quan 
hệ giữa sự hài lòng của học sinh, sinh viên đối với 
cơ sở vật chất. Ta thấy R hiệu chỉnh (Adjusted R 
square) = 0,511 (>0,5) cho biết 5 thành phần có 
ảnh hưởng tới sự hài lòng của học sinh, sinh viên 
đối với cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Thanh Hóa. Như vậy, mức độ phù hợp của 
mô hình là tương đối cao. Nhìn vào kết quả phân 
tích hồi quy, chúng ta thấy các giả thuyết tiền đề 
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cho phân tích hồi quy đều được thỏa mãn. Chúng 
ta có thể xem kết quả phân tích hồi quy là có thể 
tin cậy được. Tuy nhiên, sự phù hợp này chỉ đúng 
với dữ liệu mẫu. Để kiểm định xem có thể suy 
diễn mô hình cho tổng thể thực hay không ta kiểm 
định độ phù hợp của mô hình.

Kết quả của kiểm định ANOVA cho thấy, giá 
trị kiểm định F đạt giá trị 53.438 tại mức ý nghĩa 
sig = 0,000 < α = 0,1. Như vậy, 5 thành phần biến 
độc lập và biến phụ thuộc hài lòng có mối quan hệ 
với nhau. Mô hình phù hợp với tập dữ liệu và có 
thể suy rộng ra cho tổng thể.

Bảng kết quả hồi quy cho thấy, các hệ số hồi 
quy của các nhân tố đều mang dấu dương và R 
= 0,722 > 0, thể hiện các thành phần này có tác 
động tỷ lệ thuận với sự hài lòng của học sinh, sinh 
viên đối với cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Thanh Hóa. Đồng thời, bảng kết quả 
hồi quy cũng cho thấy hệ số phóng đại phương sai 
VIF<2 đáp ứng được điều kiện tốt nhất, chứng tỏ 
chúng ta không mắc phải vấn đề đa cộng tuyến 
trong nghiên cứu này. Vậy phương trình hồi quy 
đối với các hệ số Beta đã chuẩn hóa như sau:

Hài lòng = 0.391DU + 0.32SQT + 0.261NLPV 
+ 0.179CSVC + 0.12TC

2.3. Bàn luận kết quả và đề xuất giải pháp
2.3.1. Khả năng nâng cao chất lượng cơ 

cở vật chất dành cho học sinh, sinh viên của 
Trường Cao đẳng Công nghiệp Thanh Hóa

Dựa trên chủ trương của Nhà nước và các giải 
pháp đồng bộ từ các đề án, chương trình mục tiêu 
Quốc gia về xây dựng cơ sở vật chất của Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội, nhà trường đã từng 
bước triển khai nâng cao chất lượng cơ sở vật 
chất. Việc này được thực hiện thông qua nguồn 
kinh phí từ ngân sách Nhà nước, ngân sách đầu tư 
phát triển giáo dục đào tạo, và các nguồn tài trợ 
khác. Hàng năm, nhà trường dựa vào mức phân 
bổ ngân sách và thu nhập từ hoạt động sự nghiệp 
để lên kế hoạch đầu tư và nâng cấp cơ sở vật chất, 
đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy 
ngày càng cao của học sinh, sinh viên.

2.3.2. Nhóm giải pháp đối với nâng cao chất 
lượng cơ sở vật chất

Kết quả xử lý số liệu điều tra đã xác định năm 
thành phần chính ảnh hưởng đến sự hài lòng của 
học sinh, sinh viên, lần lượt theo thứ tự là: "đáp 
ứng", "sự quan tâm", "năng lực phục vụ", "cơ sở 
vật chất", và "tin cậy". Những phát hiện này có ý 
nghĩa quan trọng trong việc đề ra các giải pháp 
nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, đồng thời giúp 

xác định thứ tự ưu tiên cho các hành động nhằm 
đạt mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ, đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu học tập và giảng dạy của 
nhà trường.

Dựa trên phân tích số liệu và ý kiến từ câu hỏi 
mở trong phiếu khảo sát, tác giả đề xuất một số 
giải pháp sau:

1) Lập kế hoạch đầu tư và mua sắm trang thiết 
bị mới:

Mua sắm trang thiết bị mới cho các phòng học 
còn thiếu thốn.

Lắp đặt và thay thế các thiết bị cũ kỹ trong 
giảng đường, thư viện, và các hạng mục khác.

Cải tạo không gian giảng đường và môi trường 
học tập.

2) Bảo trì và nâng cấp cơ sở vật chất hiện có:
Phòng Tổ chức-Hành chính cần phối hợp với 

phòng Quản lý Thiết bị-Vật tư bố trí cán bộ kiểm 
tra thường xuyên thiết bị tại các phòng học để 
đảm bảo thiết bị luôn sẵn sàng sử dụng.

Tăng cường vệ sinh, bảo dưỡng hệ thống quạt, 
loa, máy tính, máy chiếu và sửa chữa hoặc thay 
thế ngay các bàn học bị xuống cấp.

Trong dài hạn, trang bị thêm hệ thống quạt 
thông gió, cửa chống ồn, và sửa chữa các hạng 
mục hư hỏng như cửa sổ, bàn ghế, và nền nhà.

3) Nâng cấp hạ tầng và hệ thống công nghệ 
thông tin:

Tiếp tục nâng cấp hệ thống website và phần 
mềm phục vụ đào tạo.

Phòng Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên 
cần theo dõi sát sao và phối hợp với các bên hỗ trợ 
phần mềm để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, 
đặc biệt khi xảy ra lỗi hoặc quá tải.

4) Tuyên truyền và nâng cao nhận thức về sử 
dụng và bảo vệ cơ sở vật chất:

Tăng cường nhận thức về việc sử dụng hiệu 
quả cơ sở vật chất trong giảng dạy và nghiên cứu 
khoa học.

Phối hợp với nhân viên phục vụ để giải quyết 
nhanh chóng các sự cố kỹ thuật và bảo trì cơ sở 
vật chất.

Hướng dẫn học sinh, sinh viên cách sử dụng 
cơ sở vật chất hiệu quả để tự học và rèn luyện kỹ 
năng nghề nghiệp.

5) Áp dụng thang đo lường và đánh giá chất 
lượng cơ sở vật chất:

Đề nghị nhà trường áp dụng và điều chỉnh 
thang đo chất lượng cơ sở vật chất phù hợp với 
thực tế.

Tổ chức khảo sát định kỳ để thu thập ý kiến 
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học sinh, sinh viên, từ đó có những giải pháp cải 
tiến chất lượng hiệu quả, góp phần nâng cao công 
tác đảm bảo chất lượng của nhà trường.

III. KẾT LUẬN 
Kết quả phân tích hồi quy đã chỉ ra rằng sự hài 

lòng của học sinh, sinh viên phụ thuộc vào 5 nhân 
tố, mỗi nhân tố có mức độ ảnh hưởng khác nhau. 
Từ những nguyên nhân được xác định thông qua 
dữ liệu phân tích thực tế, tác giả đã đề xuất các giải 
pháp cụ thể cho từng vấn đề nhằm nâng cao chất 
lượng cơ sở vật chất của Trường Cao đẳng Công 

nghiệp Thanh Hóa. Các giải pháp này không chỉ 
hướng đến việc cải thiện trải nghiệm học tập của 
học sinh, sinh viên mà còn góp phần tăng cường 
uy tín và hình ảnh của nhà trường trong mắt các 
đối tác, doanh nghiệp, và xã hội. Việc triển khai 
những giải pháp này sẽ là bước tiến quan trọng 
trong việc xây dựng môi trường giáo dục nghề 
nghiệp hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng ngày 
càng tốt hơn nhu cầu của học sinh, sinh viên và 
yêu cầu của xã hội.
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